
UBND TỈNH ĐIỆNBIÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 03/QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 02 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen đối với tập thể, cá nhân  

có thành tích trong công tác năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-STP ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Tư pháp ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 

tỉnh Điện Biên; 

 Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen đối với 11 tập thể và 63 cá nhân đã có thành 

tích trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2023 (có danh sách kèm theo). 

Thưởng bằng hiện vật tổng trị giá 45.900.000 đồng. Trong đó, tiền 

thưởng cho mỗi tập thể là 1.080.000 đồng; cá nhân là 540.000 đồng. 

Nguồn tiền thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của Văn phòng 

Sở: 34.560.000 đồng; quỹ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: 

5.400.000 đồng; quỹ của Phòng Công chứng số 1: 3.240.000 đồng; Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản: 2.700.000 đồng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào sổ Thi đua 

- Khen thưởng của Sở Tư pháp. 
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Điều 3. Văn phòng Sở, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tư pháp, 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, các tập thể và 

các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KT, TĐKT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Quế 
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DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 02 tháng 01 năm 2024 

của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 

2. Phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật; 

3. Thanh tra Sở; 

4. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; 

5. Phòng Công chứng số 1; 

6. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; 

7. Phòng Tư pháp huyện Điện Biên; 

8.  Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ; 

9. Phòng Tư pháp huyện Mường Ảng; 

10. Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay; 

11. Phòng Tư pháp thành phố Điện Biên Phủ. 

II. CÁ NHÂN  

1. Bà: Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Văn phòng Sở; 

2. Bà: Trần Thị Xim – Kế toán Văn phòng Sở; 

3. Ông: Đặng Văn Mới - Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP; 

4. Ông: Hà Văn Hạnh - Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP;  

5. Ông: Nguyễn Văn Cường – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP; 

6. Bà: Đinh Thị Hảo – Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP; 

7. Ông: Trần Thanh Hải - Chánh Thanh tra Sở; 

8. Bà: Đỗ Thị Ngọc Hương – Phó Trưởng phòng XD và Kiểm tra VBQPPL;           

9. Bà: Trần Hồng Nhung – Chuyên viên phòng XD và Kiểm tra VBQPPL; 

10. Bà: Trịnh Thị Thùy Ninh - Chuyên viên phòng XD và Kiểm tra 

VBQPPL; 

11. Bà: Nguyễn Thị Hòa – Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục và Theo 

dõi thi hành pháp luật; 

12. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Tú – Chuyên viên phòng Phổ biến, giáo dục và 

Theo dõi thi hành pháp luật; 
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13. Ông: Nguyễn Thái Châu – Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp; 

14. Bà: Nguyễn Thị Loan – Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp; 

15. Bà: Đỗ Thị Thu Hằng –Trưởng phòng Công chứng số 1; 

16. Bà: Lò Thị Thủy Linh – Viên chức phòng Công chứng số 1; 

17. Bà: Nguyễn Thùy Linh - Viên chức phòng Công chứng số 1; 

18. Bà: Vũ Thị Hồng Minh - Viên chức phòng Công chứng số 1; 

19. Ông: Đồng Văn Cường - Phó Giám đốc PT Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

20. Bà: Phạm Huyền Trang – Viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

21. Ông: Nông Văn Thắng – Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

22. Bà: Lê Thị Diệu – Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

23. Bà: Hồ Mai Hương – Kế toán Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

24. Bà: Lê Thị Thúy An - Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

25. Bà: Cao Thị Bình – Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

26. Ông: Lường Văn Bình - Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

27. Bà: Bùi Thúy An - Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

28. Bà: Giàng Thị Nhung – Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

29. Ông: Lý A Chía – Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

30. Bà: Trịnh Thị Hồng Nhung – Viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước; 

31. Bà: Bùi Thị Thùy – Viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; 

32. Bà: Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Điện Biên Phủ; 

33. Bà: Nguyễn Thị Kim Thành - Chuyên viên Phòng Tư pháp thành phố Điện 

Biên Phủ; 

34. Ông: Cứ A Minh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pá Khoang, thành 

phố Điện Biên Phủ; 

35. Bà: Hoàng Thị Kim Thư – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Điện Biên; 

36. Ông: Lầu A Sình - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Lói, huyện 

Điện Biên; 

37.  Bà: Phạm Thị Duyên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Chăn, 

huyện Điện Biên; 

38. Ông: Đoàn Đình Sứng - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pom Lót, 

huyện Điện Biên; 
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39. Bà: Lương Thị Ánh Loan - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo; 

40. Bà: Phạm Thị Phương Thảo – Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo;  

41. Bà: Lường Thị Thời - Công chức Tư pháp, Hộ tịch xã Quài Tở, huyện 

Tuần Giáo; 

42. Bà: Lương Thị Thắm - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo; 

43. Ông: Lò Văn Nam - Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Mường Ảng, 

huyện Mường Ảng; 

44. Ông: Vừ A Sinh - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Búng Lao, huyện 

Mường Ảng; 

45. Bà: Lê Thị Tuyết -  Trưởng phòng Tư pháp huyện Mường Chà; 

46. Ông: Sùng A Tính - Chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Mường Chà; 

47. Ông: Nguyễn Đức Phương – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Điện Biên Đông; 

48. Ông: Lò Văn Thiết – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Luân, 

huyện Điện Biên Đông; 

49. Ông: Vàng A Vả  - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phì Nhừ, huyện 

Điện Biên Đông; 

50. Bà: Phạm Thị Phương – Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Mường Lay; 

51. Ông: Lường Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ; 

52. Ông: Vàng Văn Khánh – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nậm Tin, 

huyện Nậm Pồ; 

53. Ông: Vàng A Sở – Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Si Pa Phìn, huyện 

Nậm Pồ; 

54. Ông: Lý Tiến Khánh -  Công chức Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa; 

55. Ông: Chang A Cở - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa; 

56. Ông: Hạng A Khai - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Thu, 

huyện Tủa Chùa; 

          57. Bà: Lê Thị Sen - Công chức Phòng Tư pháp huyện Mường Nhé; 

58. Ông: Thào A Tủa - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Huổi Lếch, huyện 

Mường Nhé; 

59. Ông: Lò Văn Minh – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nậm Kè, huyện 

Mường Nhé; 
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60. Bà: Mào Thị Thai – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Nhé, 

huyện Mường Nhé; 

61. Ông: Lò Văn Xuấn – Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Mươn, 

huyện Mường Chà; 

62. Bà: Nguyễn Thị Dung – Thanh tra viên Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Điện Biên; 

63. Ông: Nguyễn Phú Tú – Nhân viên giải pháp CNTT, Trung tâm Công 

nghệ thông tin – Viễn thông Điện Biên./. 
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